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SOẠN BÀI: NHÓM GIÁO VIÊN VĂN 6
PHẦN 1: ĐÁP ÁN BÀI SO SÁNH

Bài 1. Các phép so sánh
a/ Tâm hồn… trưa hè: so sánh ngang bằng.
b/ Con đi… lòng bầm: so sánh không ngang bằng.
c/ Anh đội viên… mộng: so sánh ngang bằng.
Bóng Bác… hồng: so sánh không ngang bằng.
- Phân tích tác dụng của phép tu từ so sánh 

 + Tâm hồn: sự vật trừu tượng, phi vật thể, không tri giác được, không định lượng được, khó định tính.
 + Một buổi trưa hè: khái niệm tương đối cụ thể, có thể hình dung bằng kinh nghiệm sống, có cảm xúc, gắn với những kỉ niệm. Đó là một thời gian cụ thể, một không gian đầy nắng, đầy gió, đầy tiếng ve và rực rỡ hoa phượng đỏ. Tất cả giúp cho ta hiểu rằng tâm hồn tôi là một tâm hồn nhạy cảm, phong phú, đa dạng, rung động trước vẻ đẹp của thiên nhiên và không khỏi bồi hồi trước những hòai niệm của một thời trai trẻ hồn nhiên, vô tư đến thánh thiện.
Bài 2:
a/ Những câu văn có sử dụng phép so sánh trong đoạn trích “Vượt thác”

- Thuyền rẽ sóng... như đang nhớ núi rừng.

- Núi cao như đột ngột hiện ra

- Những động tác... nhanh như cắt...

- Dượng Hương Thư như một pho tượng đồng đúc... giống như môt hiệp sĩ của Trường Sơn oai linh...

- ...những cây to... như những cụ già

b/ Em thích hình ảnh: Dượng Hương Thư như một pho tượng đồng đúc... giống như một hiệp sĩ của Trường Sơn oai linh...

Vì: qua hình ảnh ta thấy được trí tưởng tượng phong phú của tác giả:

- Hình ảnh nhân vật hiện lên khoẻ, đẹp, hào hùng.

- Thể hiện sức mạnh và khát vọng chinh phục thiên nhiên của con người.

Bài 3. Đặt câu văn miêu tả có sử dụng các kiểu so sánh đã học
Ví dụ: Dòng thác dữ dội như con thú dữ, muốn nuốt chửng con thuyền của dượng Hương Thư. Nhưng con thuyền của dượng Hương Thư vẫn cưỡi lên sóng mà tiến về phía trước. Nước dữ dội chẳng bằng ý chí gan thép của hiệp sĩ trường sơn dày dạn trận mạc.
PHẦN 2: ĐÁP ÁN BÀI NHÂN HOÁ
Bài 1. Các nhân hóa có trong đọan văn được thực hiện bằng các từ ngữ sau: đông vui, mẹ, con, anh, em, tíu tít, bận rộn.
- Tác dụng: làm cho quang cảnh bến cảng được miêu tả sống động hơn, người đọc dễ hình dung được cảnh nhộn nhịp, bận rộn của các phương tiện có trên cảng.

Bài 2. Sự khác nhau trong hai cách diễn đạt:
	Đoạn 1
	Đoạn 2

	- đông vui
	- rất nhiều tàu xe

	- tàu mẹ, tàu con
	- tàu lớn, tàu bé

	- xe anh, xe em
	- xe to, xe nhỏ

	- tíu tít nhận hàng về
	- nhận hàng về và chở hàng ra

	- bận rộn
	- họat động liên tục


-> Đọan 1 sử dụng nhiều phép nhân hóa, nhờ vậy mà sinh động và gợi cảm hơn

Bài 3: So sánh hai cách viết:

- Giống nhau: đều tả cái chổi rơm.
- Khác nhau:

 + Cách 1: có dùng nhân hoá bằng cách gọi chổi rơm là cô bé, cô, đây là văn bản biểu cảm.

 + Cách 2: không dùng phép nhân hoá, đây là văn bản thuyết minh.

Bài 4: chỉ rõ cách nhân hoá và nêu tác dụng của nó
a. Trò chuyện, xưng hô với núi như với người.

- Tác dụng: giải bày tâm trạng mong thấy người thương của người nói.

b. Dùng những từ ngữ chỉ tính chất, hoạt động của người để chỉ tính chất, hoạt động của những con vật.

- Tác dụng: làm cho đoạn văn trở nên sinh động, hóm hỉnh.

c. Dùng những từ ngữ chỉ tính chất, hoạt động của người để chỉ tính chất, hoạt động của cây cối và sự vật.

- Tác dụng: hình ảnh mới lạ, gợi suy nghĩ cho con người.

d. Tác dụng: gợi sự cám phục, lòng thương xót và căm thù nơi người đọc.

Bài 5: Viết đoạn văn có sử dụng phép nhân hoá
HS tự viết theo ý, GV sẽ sửa sau.

- - - HẾT - - -
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